	Trường TH&THCS Tràng Lương

Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	BUỔI SÁNG/BUỔI CHIỀU
	Thực hiện từ ngày 15 tháng 01 năm 2024



	THỨ
	TIẾT
	6A1

(Thuỳ)
	6A2

(Quên)
	7

(Thảo)
	8

(Hải)
	9

(Viên)
	
	6A1

(Thuỳ)
	6A2

(Quên)
	7

(Thảo)
	8

(Hải)
	9

(Viên)
	

	2
	1
	HĐTN, HN-Tuân
	HĐTN, HN-Quên
	HĐTN, HN-Thảo
	HĐTN, HN-Hảo
	Chào cờ -Viên
	
	
	
	
	
	
	- Hoạt động NGLL lớp 9 học vào sáng thứ 6 tuần 2 và tuần 4 của tháng;

- Giáo dục hướng nghiệp lớp 9 học vào  sáng thứ 6 của tuần 1 

- Buổi sáng vào lớp tiết 1 từ 07h15
- Buổi chiều vào lớp tiết 1 từ 13h

- Học thêm buổi chiều tiết 1

 từ 13h30



	
	2
	KHTN - Tuân
	Văn -Thảo
	NNgữ - Minh
	Văn – Thuỳ
	Hoá - Quên
	
	Văn-Thuỳ
	
	Văn -Thảo
	
	Anh-Yến
	

	
	3
	KHTN - Tuân
	Toán – Hảo
	Văn - Thảo
	Văn – Thuỳ
	Sinh - Quên
	
	Văn-Thuỳ
	
	Văn -Thảo
	
	Anh-Yến
	

	
	4
	Văn -Thuỳ
	ĐL – Hảo
	KHTN – Tuân
	NNgữ - Minh
	Văn  - Thảo
	
	Văn-Thuỳ
	
	Văn -Thảo
	
	Anh-Yến
	

	
	5
	Văn - Thùy
	Công nghệ - Minh
	KHTN – Tuân
	ĐL – Hảo
	Văn  - Thảo
	
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	GDTC - Nam
	LS – Thuỳ
	NNgữ - Minh
	KHTN - Quên
	Văn  - Thảo
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	Văn - Thùy
	GDTC - Nam
	ĐL – Hảo
	KHTN - Quên
	Văn  - Thảo
	
	
	
	Anh-Yến
	Văn-Thuỳ
	Văn -Thảo
	

	
	3
	NNgữ - Minh
	KHTN - Quên
	HĐTN, HN-Thảo
	ĐL-Hảo
	TD - Nam
	
	
	
	Anh-Yến
	Văn-Thuỳ
	Văn -Thảo
	


	
	4
	KHTN - Tuân
	KHTN - Quên
	GDTC - Nam
	Văn – Thuỳ
	TC Anh - Minh
	
	
	
	Anh-Yến
	Văn-Thuỳ
	Văn -Thảo
	

	
	5
	Đl - Hảo
	HĐTN, HN-Quên
	
	GDTC - Nam
	Sử - Thuỳ
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	Văn -Thuỳ 
	Toán – Hảo
	Tin  - Hường
	NNgữ - Minh
	Văn  - Thảo
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	Tin  -Hường
	Toán – Hảo
	Văn  - Thảo
	Văn – Thuỳ
	NNgữ - Minh
	
	Anh-Yến
	Văn -Thảo
	
	
	
	

	
	3
	NNgữ - Minh
	Đl - Hảo
	Văn  - Thảo
	CNghệ -Tuân
	Sử - Thuỳ
	
	Anh-Yến
	Văn -Thảo
	
	
	
	

	
	4
	Toán – Hảo
	Tin  -Hường
	KHTN – Tuân
	LS – Thuỳ
	TC Anh - Minh
	
	Anh-Yến
	Văn -Thảo
	
	
	
	

	
	5
	Toán – Hảo
	NNgữ - Minh
	LS – Thuỳ
	Tin  - Hường
	Lý – Tuân
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	Công Nghệ - Minh
	KHTN - Quên
	Văn - Thảo
	Toán - Hải
	CNghệ -Tuân
	5
	
	
	
	
	
	

	
	2
	ĐL – Hảo
	KHTN - Quên
	Toán - Hải
	CNghệ -Tuân
	NNgữ - Minh
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	GD ĐP – Thuỳ
	NNgữ - Minh
	Toán - Hải
	KHTN - Quên
	ĐL-Hảo
	
	Đ.c Viên đi học, đ.c hải thi GVG nghỉ thứ 2,thứ 4,thứ 7


	đ.c hải thi GVG nghỉ thứ 2,thứ 4,thứ 7


	Nghỉ Thứ 2,4,7

	
	
	

	
	4
	LS – Thuỳ
	Văn  - Thảo
	Công nghệ - Minh
	Toán - Hải
	Lý – Tuân
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	HĐTN, HN-Tuân
	
	GD ĐP – Thuỳ
	GD ĐP – Hảo
	Toán - Hải
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	Toán – Hảo
	MT- Ngọc
	Toán - Hải
	NNgữ - Minh
	Hoá - Quên
	6
	
	
	
	
	
	

	
	2
	MT- Ngọc
	Văn – Thảo
	     NNgữ - Minh
	AN - Phương
	Sinh - Quên
	
	
	Anh-Yến
	
	
	Văn -Thảo
	

	
	3
	NNgữ - Minh
	Văn – Thảo
	AN - Phương
	Toán - Hải
	MT- Ngọc
	
	
	Anh-Yến
	
	
	Văn -Thảo
	

	
	4
	AN - Phương
	NNgữ - Minh 
	Toán - Hải
	MT- Ngọc
	Văn  - Thảo
	
	
	Anh-Yến
	
	
	Văn -Thảo
	

	
	5
	
	AN - Phương
	MT- Ngọc
	Toán - Hải
	NGLL - Viên
	
	
	
	
	
	
	

	7
	1
	GDTC - Nam
	GDCD – Chiến
	KHTN – Hảo
	KHTN - Quên
	Toán -Viên
	7
	
	
	
	
	
	

	
	2
	KHTN – Hảo
	HĐTN, HN-Quên
	GDCD – Chiến
	GDTC - Nam
	Toán - Viên
	
	Toán- Viên
	
	Anh-Yến
	Anh-Lan
	Toán- Hải
	

	
	3
	Toán -Viên
	GD ĐP – Thuỳ
	GDTC - Nam
	HĐTN, HN-Thảo
	GDCD – Chiến
	
	Toán- Viên
	                       Anh-Yến       Anh-Lan   Toán- Hải        

	
	4
	GDCD – Chiến
	Toán -Viên
	LS – Thuỳ
	HĐTN, HN-Thảo
	TD -Nam
	
	Toán- Viên
	
	Anh-Yến
	   Anh-Lan
	Toán- Hải
	

	
	5
	HĐTN, HN-Tuân
	GDTC - Nam
	HĐTN, HN-Thảo
	GDCD – Chiến
	SH Lớp-Viên
	
	
	
	
	
	
	


